TÌM HIỂU THÊM VỀ PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO BÁO CÁO TÀI CHÍNH DỰA TRÊN TỶ LỆ PHẦN TRĂM DOANH THU
Gv: Đinh Thị Thu Hiền
Phân tích báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong hoạt động quản trị của doanh nghiệp. Thông qua phân tích nhà quản trị doanh nghiệp có thể đưa ra được nhận xét, đánh giá về các chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các quyết định của nhà quản trị cho sự phát triển của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phân tích còn giúp cho doanh nghiệp đưa ra được những dự báo về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, sự dịch chuyển của dòng tiền trong tương lai thông qua việc lập dự báo các báo cáo tài chính. Điều này, giúp cho doanh nghiệp có thể lập ra những kế hoạch kinh doanh để hạn chế được những rủi ro , đẩy mạnh được hiệu quả kinh doanh. Tuy vậy, nội dung giảng dạy phần dự báo còn nhiều hạn chế, khó tiếp cận và truyền đạt đến sinh viên.  Bài viết nhằm đưa ra phương pháp dự báo theo tỷ lệ phần trăm doanh thu để trao đổi cũng như đưa ra những nhận xét để hoàn thiện hơn về nội dung và áp dụng được trong giảng dạy. 
1.Khái niệm và ý nghĩa của dự báo BCTC

1.1. Khái niệm: Dự báo BCTC là quá trình xem xét quá khứ, nhìn nhận hiện tại và dự doán tình hình tài chính của DN trong tương lai đặt trong viễn cảnh nhất định. Các dự báo này chủ yếu được thể hiện thông qua cá báo cáo tài chính của doanh nghiệp

1.2. Ý nghĩa: 

- Có vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp, giúp Dn xác định hướng đi và kiểm soát các hoạt động để đạt được mục tiêu đề ra.

-Với những thông tin dự báo nhà đầu tư có cái nhìn sâu hơn, chi tiết hơn vào năng lực hiện tại cũng như tiềm năng kinh doanh của DN. 

2.Phương pháp lập dự báo BCTC (Phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu)
Khái niệm: Phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được hiểu là mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong từng BCTC với doanh thu của kỳ trước để dự báo các chỉ tiêu trong kỳ này.
- Quy trình:

	Dự báo doanh thu
(1)
	Xác định các chỉ tiêu biến đổi theo DT
(2)
	Dự báo BCKQKD

(3)
	Dự báo BCĐKT và  nhu cầu vốn bổ sung
(4)
	Điều chỉnh dự báo

(5)
	Dự báo BCLCTT
(6)


2.1. Dự báo doanh thu

Dự báo DT là vấn đề quan trọng vì doanh thu là điểm khởi đầu chi phối hầu hết các vấn đề tài chính và các hoạt động khác của DN. Chịu tác động của nhiều yếu tố như: triển vọng nền kinh tế, chính sách giá cả, lạm phát, chính sách maketing..

Để dư báo cần đánh giá tình hình trong các thời kỳ trước đó trong khoảng 3 – 5 năm. Xác định tốc độ tăng trưởng của doanh thu qua các thời kỳ.

Ví dụ: DN có các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh qua các thời kỳ như sau: (đvt: triệu đồng)
	Chỉ tiêu
	2013
	2014
	2015
	2016

	Doanh thu thuần
	18.000
	21.000
	23.000
	26.450

	Giá vốn hàng bán
	11.400
	15.200
	16.100
	22.000

	Chi phí BH&QL
	1.120
	1.780
	2.000
	2.800

	Chi phí lãi vay
	90
	92
	100
	80


Doanh nghiệp lập dự báo doanh thu  như sau:

	Chỉ tiêu
	2013
	2014
	2015
	2016

	Doanh thu thuần
	18.000
	21.000
	23.000
	26.450

	Tỷ lệ tăng trưởng DT
	
	16,67%
	9,52%
	15%


Giả sử tỷ lệ tăng trưởng DT bình quân qua các năm là 20%, tỷ lệ tăng trưởng DT năm 2016 là 15% và xem xét các ảnh hưởng của thị trường tác động, DN tiến hành dự báo doanh thu năm 2017, giả sử chọn tỷ lệ tăng trưởng DT là 17%. Doanh thu dự báo năm 2017 là 30.946,5 triệu đồng
2.2.Xác định các chỉ tiêu biến đổi theo doanh thu
Dựa vào phương pháp tỷ lệ phần trăm doanh thu, Dn cần xác định các chỉ tiêu biến đổi theo  doanh thu và dự báo tỷ lệ phần trăm doanh thu của chỉ tiêu đó. Dựa vào các báo cáo tài chính, Dn xác định các chỉ tiêu có ảnh hưởng đến doanh thu ví dụ: BCKQKD có giá vốn hàng bàn, chi phí BH&QL.. BCĐKT có các tài sản điển hình như Phải thu khách hàng, hàng tồn kho, phải trả người bán…
Ví dụ: Có BCĐKT của doanh nghiệp như sau:

	Chỉ tiêu
	2013
	2014
	2015
	2016

	TÀI SẢN
	
	
	
	

	Tài sản ngắn hạn
	3.540
	3.380
	3.180
	3.520

	Tiền
	550
	690
	710
	800

	Phải thu Khách hàng
	1.790
	1.640
	1.370
	1.400

	Hàng tồn kho
	1.200
	1.050
	1.100
	1.320

	Tài sản dài hạn
	400
	420
	500
	450

	Tài sản cố định
	400
	420
	500
	450

	Tổng tài sản
	3.940
	3.800
	3.680
	3.970

	NGUỒN VỐN
	
	
	
	

	Nợ phải trả
	2.140
	1.800
	1.480
	1.670

	Nợ ngắn hạn
	1.740
	1.430
	1.280
	1.420

	Vay ngắn hạn
	740
	230
	280
	300

	Phải trả người bán
	1.000
	1.200
	1.000
	1.120

	Nợ dài hạn
	400
	370
	200
	250

	Vay dài hạn
	400
	370
	200
	250

	Vốn chủ sở hữu
	1.800
	2.000
	2.200
	2.300

	Tổng nguồn vốn
	3.940
	3.800
	3.680
	3.970


 Dựa vào BCKQKD và BCĐKT xác định các chỉ tiêu có mối quan hệ với doanh thu như Phải thu khách hàng, Hàng tồn kho, phải trả người bán, giá vốn hàng bán…tiến hành xác định tỷ lệ % trên doanh thu của từng chỉ tiêu qua các năm như sau:
	Chỉ tiêu
	2013
	2014
	2015
	2016

	Tiền
	3,06%
	3,28%
	3,09%
	3,02%

	Phải thu khách hàng
	9,94%
	7,81%
	5,96%
	5,29%

	Hàng tồn kho
	6,67%
	5%
	4,78%
	5%

	Phải trả người bán
	5,56%
	5,71%
	4,35%
	4,23%

	Giá vốn hàng bán
	63,33%
	72,38%
	70%
	83,18%

	Chi phí BH&QL
	6,22%
	8,48%
	8,7%
	10,59%


Giả sử các yếu tố khách quan năm 2017 không có sự thay đổi lớn so với các năm trước, căn cứ vào tỷ lệ % trên doanh thu tiến hành dự báo cho từng chỉ tiêu trong năm 2017:
· Tiền được dự báo ở mức 3%
· Phải thu khách hàng dự báo ở mức 5%

· Hàng tồn kho dự báo ở mức 5,2%

· Phải trả người bán dự báo ở mức 4%

· Giá vốn HB dự báo ở mức 85%

· Chi phí BH&QL dự báo ở mức 11,66%

2.3. Dự báo BCKQKD

Trên cơ sở dự báo doanh thu, dự báo giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và quản lý, tiến hành lập dự báo BCKQKD

	Chỉ tiêu
	tỷ lệ 
	2017

	Doanh thu thuần
	18%
	30.946,5

	Giá vốn hàng bán
	85%
	26.304,53

	Lợi nhuận gộp
	
	4.641,97

	Chi phí BH&QL
	11,66%
	3.609,18

	Chi phí lãi vay
	
	80

	LNTHDKD
	
	952,79

	LNTT
	
	952,79

	Thuế TNDN
	
	190,56

	LNST
	
	760,23


2.4. Lập dự báo BCĐKT và xác định nhu cầu vốn bổ sung
Trên cơ sở tỷ lệ % trên doanh thu của các chỉ tiêu trong BCĐKT ở bước trên, tiến hành lập dự báo BCĐKT. Giả sử năm 2017, doanh nghiệp dự định đầu tư 500 triệu đồng vào tài sản cố định, chi phí khấu hao ước tính là 300 triệu đồng, các chỉ tiêu khác không đổi
	Chỉ tiêu
	Tỷ lệ %
	2017

	TÀI SẢN
	
	

	Tài sản ngắn hạn
	
	4.084,95

	Tiền
	3%
	928,4

	Phải thu Khách hàng
	5%
	1.547,33

	Hàng tồn kho
	5,2%
	1.609,22

	Tài sản dài hạn
	
	650

	Tài sản cố định
	
	650

	Tổng tài sản
	
	4.734,95

	NGUỒN VỐN
	
	

	Nợ phải trả
	
	1.837,86

	Nợ ngắn hạn
	
	1.467,86

	Vay ngắn hạn
	
	230

	Phải trả người bán
	4%
	1.237,86

	Nợ dài hạn
	
	370

	Vay dài hạn
	
	370

	Vốn chủ sở hữu
	
	2.000

	NPT và VCSH
	
	3.837,86

	Nhu cầu vốn bổ sung
	
	897,09

	Tổng nguồn vốn
	
	4.734,95


Trường hợp Tổng tài sản lớn hơn tổng nguồn vốn thì xác định nhu cầu vốn bổ sung, ngược lại thì Dn dư vốn, toàn bộ số vốn dư thừa sẽ làm tăng số dư tiền của doanh nghiệp.
2.5. Điều chỉnh dự báo

Ở góc độ nội bộ DN, trường hợp Dn tính ra nhu cầu vốn bổ sung quá lớn và DN không muốn hoặc không thể huy động được từ nhiều nguồn bổ sung thì Dn phải điều chỉnh các chỉ tiêu dự báo bằng cách sử dụng các chính sách, sử dụng vốn ví dụ như đẩy nhanh tốc độ thu hồi nợ, rút ngắn thời gian lưu kho..Sau khi tiến hành điều chính thì Dn phải lập lại các dự báo như đã thực hiện và công việc dự báo này sẽ thực hiện nhiều lần đến khi Dn thấy phù hợp và có thể bổ sung được nguồn vốn đó.
2.6. Dự báo BCLCTT

Dn có thể lập BCLCTT theo phương pháp gián tiếp hoặc trực tiếp. Dựa vào bảng dự báo BCĐKT, dự báo BCKQKD và BCĐKT các năm trước, Dn lập BCLCTT theo phương pháp gián tiếp

	Chỉ tiêu
	2017

	I. Lưu chuyển tiền từ HDKD
	

	1. Lợi nhuận trước thuế
	952,79

	2. Điều chỉnh các tài khoản
	

	Chi phí khấu hao TSCĐ
	300

	Chi phí lãi vay
	80

	3. Lợi nhuận từ HDKD trước thay đổi vốn lưu động
	1.332,79

	Tăng các khoản phải thu
	(147,33)

	Tăng giảm hàng tồn kho
	(289,22)

	Tăng giảm các khoản phải trả
	(117,86)

	Lưu chuyển tiền thuần từ HDKD
	778,38

	II. Lưu chuyển tiền từ HDĐT
	

	1.Tiền chi để mua săm, xây dựng TSCĐ
	(650)

	Lưu chuyển tiền thuần từ HDDT
	(650)

	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
	128,38

	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
	800

	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
	928,4


3. Nhận xét
Theo nội dung đã trình bày ở trên thì rút ra được một số nhận xét như sau:
-Ưu điểm: Đây là phương pháp được trình bày rõ ràng qua các bước, dễ thực hiện, phù hợp với việc truyền đạt nội dung cho sinh viên trong thời lượng phân bổ cho môn học. 

Nhược điểm: Mặc dù đáp ứng được nội dung cần giảng dạy nhưng phương pháp này có hạn chế rất lớn đó là khi dự báo từng chỉ tiêu ảnh hưởng bởi doanh thu thì đều phải giả sử tỷ lệ dự báo từng chỉ tiêu phù hợp với tình hình biến động của thị trường, điều kiện kinh doanh cũng như nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, nếu tính ra nhu cầu vốn bổ sung quá lớn thì doanh nghiệp có thể không huy động được cho năm sau nên công việc dự báo không có ý nghĩa, tiến hành dự báo lại và  mất thời gian.
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